
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn  

và nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy 

phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Đơn đề nghị ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Công ty TNHH Phòng 

khám đa khoa Medic Sài Gòn về việc điều chỉnh quy mô hoạt động khám chữa 

bệnh và nhân sự, hoàn chỉnh gửi Sở Y tế ngày 21 tháng 12 năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Phê duyệt, điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn và nhân sự 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Medic 

Sài Gòn; địa chỉ số 1139, ấp Phú Thọ, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1179/BRVT-GPHĐ ngày 18 tháng 6 năm 

2018 do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp (danh sách đính kèm).  

Điều 2.  Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Công ty TNHH Phòng 

khám đa khoa Medic Sài Gòn và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV.                                                                 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 



PHẠM VI CHUYÊN MÔN ĐIỀU CHỈNH 

(Đính kèm Quyết định số      /QĐ-SYT ngày     /12/2022 của Giám đốc Sở Y tế) 

I. Phạm vi chuyên môn ngừng hoạt động (05) : 

STT Phòng khám chuyên khoa Pháp lý phê duyệt của Sở Y tế 

1 PKCK Ngoại Theo GPHĐ số 1179/GPHĐ-BRVT ngày 

14/06/2018 

2 PKCK Sản  

QĐ 667/QĐ-SYT ngày 06/11/2017 

 

3 PKCK Da liễu 

4 PKCK Mắt 

5 PKCK Tai - Mũi - Họng 

 

II. Phạm vi hoạt động chuyên môn cập nhật sau điều chỉnh giảm phạm vi 

chuyên môn (đã được phê duyệt theo GPHĐ số 1179/GPHĐ-BRVT ngày 

14/06/2018 của Sở Y tế): 

1. Phòng khám chuyên khoa Nội: Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các 

bệnh nội khoa thông thường; Thực hiện kỹ thuật điện tim. 

           2.   Phòng khám chuyên khoa Nhi: Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các 

bệnh thông thường chuyên khoa Nhi. 

           3. Phòng khám chuyên khoa  Y học cổ truyền: Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, cấy chỉ, chườm ngải… 

           4. Phòng khám chuyên khoa Răng-Hàm-Mặt: Khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường, cấp cứu ban đầu các vết thương hàm mặt; Làm các tiểu phẫu sửa sẹo 

vết thương nhỏ dài dưới 02cm ở mặt; Nắn sai khớp hàm; Chữa các bệnh viêm 

quanh răng; Chích, rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, hàm giả; 

Chữa răng và điều trị nội nha; Tiểu phẫu thuật răng miệng. 

            5. Phòng khám chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh: X-quang quy ước; Thực 

hiện kỹ thuật nội soi tiêu hóa; Thực hiện kỹ thuật siêu âm: siêu âm Doppler, 

siêu âm thường. 

           6. Phòng Xét nghiệm: Xét nghiệm sinh hóa; Xét nghiệm huyết học; Xét 

nghiệm nước tiểu; Xét nghiệm Elisa, miễn dịch; Xét nghiệm tế bào./. 



III.  Nhân sự ngưng hành nghề:  

 

STT               Họ và tên 
 

Số CCHN 

 

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

 

Vị trí  

chuyên môn 

1 BS. Lê Tấn Phong 
000421/BTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

7g00- 20g00 

Thứ 2 - CN 
Trưởng PKCK Ngoại 

2 BS. Trần Thị Sinh 
000162/BTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Sản 

7g00- 20g00 

Thứ 2 - CN 
Trưởng PKCK Sản 

3 BS. Nguyễn Minh Tuấn 
002938/BTH-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Da liễu 

7g00- 20g00 

Thứ 2 - CN 
Trưởng PKCK Da liễu 

4 BS. Châu Thanh Hòa 
0009530/ĐNAI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Mắt 

7g00- 20g00 

Thứ 7, CN và ngày Lễ 
Trưởng PKCK Mắt 

5 BS. Phạm Đức Thắng 
0007678/ĐNAI-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Tai Mũi 

Họng 

7g00- 20g00 

Thứ 7, CN và ngày Lễ 

Trưởng PKCK Tai Mũi 

Họng 

6 BS. Lê Ngọc Chung 
000988/BTH - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

7g00- 11g30; 13g30 - 

17g00 

Thứ 7, CN, Ngày Lễ 

và Ngày ra ca trực 

Nhân viên PKCK Nội 

7 BS. Đặng Châu Toàn 
3708/BTH - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

7g00- 11g30; 13g30 - 

17g00 

Thứ 7, CN, Ngày Lễ 

và Ngày ra ca trực 

Nhân viên PKCK Nội 

 

 

 



IV. Danh sách nhân sự cập nhật sau điều chỉnh: 

 

 

 

Stt 

 

 

Họ và tên 

 

 

Số CCHN 

 

Phạm vi hoạt 

động chuyên 

môn 

 

 

Thời gian đăng 

ký 

 

 

Vị trí chuyên 

môn 

 

 

QĐ SYT 

phê duyệt 

 

 

Hiện đang làm 

việc nơi khác 

1. PKCK Nội:  

1 
Hoàng Chiến 

Thuyền 

000651/BTH - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh CK đa khoa 

Thứ 2 - CN 

7g - 20g 

Phụ trách 

CMKT, kiêm 

Trưởng PTCK 

Nội 

Số 419/QĐ-

SYT ngày 

18/06/2018 

 

 

          Không 

2 Nguyễn Văn Châu 
000913/BRVT - 

CCHN 

KCB chuyên 

khoa Nội 

Thứ 2 - Thứ 6 

7g - 17g 

Thứ 2 - Thứ 7 

7g - 17g 

Nhân viên 

PKCK Nội 

Số 656/QĐ-

SYT ngày 

06/08/2020 

Số 535/QĐ-

SYT ngày 

21/06/2021 

QĐ 349/QĐ-

SYT ngày 

05/05/2022 điều 

chỉnh giờ GPHĐ 

số 0536/BRVT-

GPHĐ ngày 

26/07/2019 

điều chỉnh thời 

gian làm việc từ: 

thứ 2 đến chủ 

nhật 5g30-6g30; 

20g30-21g30 

3 
Nguyễn Trường 

Giang 

000666/BRVT - 

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Thứ 7, CN, 

Ngày Lễ và 

Ngày ra ca trực 

7g - 20g 

Nhân viên 

PKCK Nội 

Số 44/QĐ-

SYT ngày 

15/01/2019 

Đang làm việc 

tại BV Phổi 

Phạm Hữu Chí 

4 Vũ Văn Nam 
002053/BRVT - 

CCHN 

Khám chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

Thứ 7, CN, ngày 

Lễ và ngày ra ca 

trực tại TTYT 

Xuyên Mộc: 

7g - 11g30; 

13g30 - 17g 

Nhân viên 

PKCK Nội 

Số 44/QĐ-

SYT ngày 

15/01/2019 

 

Đang làm việc 

tại TTYT Xuyên 

Mộc 



5 
Nguyễn Thị Minh 

Tân 

006118/BRVT - 

CCHN 
Điều dưỡng 

Thứ 2 - CN 

7g - 20g 

Nhân viên 

PKCK Nội 

Số 834/QĐ-

SYT Ngày 

16/10/2022 

 

 

Không 

6 Lê Thị Mỹ Huệ 4439/BTH - CCHN Điều dưỡng 
Thứ 2 - CN 

7g - 20g 

Nhân viên 

PKCK Nội 

Số 885/QĐ-

SYT Ngày 

31/10/2022 

 

 

Không 

7 Trần Thị A Len 
004129/BRVT - 

CCHN 
Điều dưỡng 

Thứ 2 - CN 

7g - 20g 

Nhân viên 

PKCK Nội 

Số 44/QĐ-

SYT Ngày 

15/01/2019 

 

 

Không 

 2. PKCK Nhi: 

1 
Nguyễn Văn Chí 

Tâm 

000674/VL - 

CCHN 

KCB chuyên 

khoa Nhi 

Thứ 2 - Thứ 7 

7g - 17g 

Trưởng PKCK 

Nhi 

Số 656/QĐ-

SYT Ngày 

06/08/2020 

GPHĐ số 

1437/BRVT-

GPHĐ ngày 

19/10/2021 

KCB CK Nhi 

thời gian:  

Thứ 2 đến thứ 7:  

17g30 – 20g30 

Chủ nhật:  

7g – 18g 

2 Đặng Thị Thương 
004878/BRVT - 

CCHN 
Điều dưỡng 

Thứ 2 - CN 

7g - 20g 

Điều dưỡng 

trưởng 

Số 656/QĐ-

SYT Ngày 

06/08/2020 

 

 

Không 

3.  PKCK RHM: 

1 
Nghiêm Hồng 

Phương 

008590/AG - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

RHM 

Thứ 2 - CN 

7g - 20g 

Trưởng PKCK 

RHM 

Số 656/QĐ-

SYT Ngày 

06/08/2020 

 

 

Không 

2 Bùi Xuân Hiến 
003224/BTH - 

CCHN 
Điều dưỡng 

Thứ 2 - CN 

7g - 20g 

Nhân viên 

PKCK RHM 

Số 885/QĐ-

SYT Ngày 

31/10/2022 

 

 

Không 

                        4. PKCK YHCT: 

1 Võ Minh Thu Diễm 
000170/BRVT - 

CCHN 
KCB CK YHCT 

Thứ 2 - CN 

7g - 20g 

Trưởng PKCK 

YHCT 

Số 267/QĐ-

SYT Ngày 

05/04/2021 

 

 

Không 



2 
Phan Thị Hồng 

Nhung 
5084/BP - CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

YHCT 

Thứ 2 - Thứ 7 

7g - 17g 

Nhân viên 

PKCK YHCT 

Số 834/QĐ-

SYT Ngày 

16/10/2022 

 

 

Không 

3 Hoàng Đại Vũ 
004407/BRVT - 

CCHN 
KCB CK YHCT 

Thứ 2 - CN 

7g - 20g 

Nhân viên 

PKCK YHCT 

Số 364/QĐ-

SYT Ngày 

09/05/2022 

 

 

Không 

4 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 

006045/BRVT - 

CCHN 
KCB CK YHCT 

Thứ 7 

7g - 17g 

Nhân viên 

PKCK YHCT 

Số 509/QĐ-

SYT Ngày 

30/06/2022 

 

 

Không 

5 Trần Văn Dũng 
006120/BRVT - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

YHCT 

Thứ 7 

7g - 17g 

Nhân viên 

PKCK YHCT 

Số 834/QĐ-

SYT Ngày 

16/10/2022 

 

 

Không 

6 Nguyễn Thị Thúy 
006034/BRVT - 

CCHN 
KCB CK YHCT 

Thứ 2 - Thứ 7 

7g - 17g 

Nhân viên 

PKCK YHCT 

Số 509/QĐ-

SYT Ngày 

30/06/2022 

 

 

Không 

7 Vũ Thị Thúy 
006035/BRVT - 

CCHN 
KCB CK YHCT 

Thứ 2 - Thứ 7 

7g - 17g 

Nhân viên 

PKCK YHCT 

Số 509/QĐ-

SYT Ngày 

30/06/2022 

 

 

Không 

8 Thái Doãn Chí 
003676/BRVT - 

CCHN 

KCB chuyên 

khoa YHCT 

Thứ 2 - Thứ 7 

7g - 20g 

Nhân viên 

PKCK YHCT 

Số 860/QĐ-

SYT Ngày 

31/10/2019 

 

 

Không 

9 
Dương Thị Thanh 

Tuyền 

002934/BRVT - 

CCHN 

KCB chuyên 

khoa YHCT 

Thứ 2 - Thứ 7 

7g - 20g 

Nhân viên 

PKCK YHCT 

Số 860/QĐ-

SYT Ngày 

31/10/2019 

 

 

Không 

10 Dương Thị Trúc Ni 
002841/BRVT - 

CCHN 

KTV Vật lý trị 

liệu 

Thứ 2 - Thứ 7 

7g - 20g 

Nhân viên 

PKCK YHCT 

Số 860/QĐ-

SYT Ngày 

31/10/2019 

 

 

Không 

11 Thái Thị Ngọc Hà 
006055/BRVT - 

CCHN 
KCB CK YHCT 

Thứ 2 - CN 

7g - 20g 

Nhân viên 

PKCK YHCT 

Số 594/QĐ-

SYT Ngày 

03/08/2022 

 

  

 

         Không 

                       5. Phòng Xét nghiệm: 

1 Võ Thế Ngọc Bích 
0026675/BYT - 

CCHN 

Chuyên khoa  

Xét nghiệm 

Thứ 2 - CN 

7g - 20g 

Trưởng phòng 

Xét nghiệm 

Số 267/QĐ-

SYT Ngày 

 

 



05/04/2021 Không 

2 
Nguyễn Trịnh Công 

Dân 

013217/ĐNAI - 

CCHN 
KTV Xét nghiệm 

Thứ 2 - CN 

7g - 20g 

Nhân viên 

phòng xét 

nghiệm 

Số 358/QĐ-

SYT Ngày 

05/05/2021 

 

 

Không 

                                                        

6. PKCK CĐHA: 

1 
Nguyễn Đỉnh Cao 

Tường 

037625/HCM - 

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

CĐHA 

Thứ 2 - CN 

7g - 20g 

Trưởng PKCK 

CĐHA 

Số 834/QĐ-

SYT Ngày 

16/10/2022 

 

 

Không 

2 Hoàng Văn Làn 
003903/BRVT - 

CCHN 

KTV CK X-

Quang 

Thứ 2 - CN 

7g - 20g 

Nhân viên 

PKCK CĐHA 

Số 358/QĐ-

SYT Ngày 

05/05/2021 

 

 

Không 
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